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1 BKCB8865 Trần Thị Tâm Như 09/02/2004 Vĩnh Long Nữ 083304006334 102-C6

2 BKCB8866 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080304010664 102-C6

3 BKCB8867 Lưu Nữ Ngọc Ni 28/10/2001 Khánh Hoà Nữ 058301008715 102-C6

4 BKCB8868 Lê Thị Ngọc Nữ 01/02/2004 Bình Định Nữ 052304008592 102-C6

5 BKCB8869 Vầy Cảnh Phát 15/10/2003 Đồng Nai Nam 075203013640 102-C6

6 BKCB8870 Lê Vũ Phúc 07/02/1990 Khánh Hòa Nam 056090008855 102-C6

7 BKCB8871 Nguyễn Tài Phúc 18/08/1999 Tây Ninh Nam 080099006961 102-C6

8 BKCB8872 Phù Thy Thiên Phúc 20/03/2004 Kiên Giang Nam 091204003912 102-C6

9 BKCB8873 Nguyễn Hoàn Phúc 27/09/2004 Khánh Hòa Nam 056204007006 102-C6

10 BKCB8874 Liêu Minh Phước 25/09/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074083005688 102-C6

11 BKCB8875 Lưu Thanh Phương 03/07/2000 Đắk Lắk Nam 066200006476 102-C6

12 BKCB8876 Trần Nguyên Phương 30/03/2005 Bình Phước Nam 080205002982 102-C6

13 BKCB8877 Huỳnh Văn Quân 02/01/2005 Đà Nẵng Nam 049205013161 102-C6

14 BKCB8878 Trần Hoàng Anh Quân 02/01/2007 Nam Định Nam 036207001705 102-C6

15 BKCB8879 Bành Diễm Quyên 24/06/1997 Gia Lai Nữ 052197000066 102-C6

16 BKCB8880 Nguyễn Hoàng Quyên 11/11/2004 Long An Nữ 080304002989 102-C6

17 BKCB8881 Trần Huy Quỳnh 17/03/1986 Tuyên Quang Nam 008086000030 102-C6

18 BKCB8882 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/04/2004 Đồng Tháp Nữ 082304001811 102-C6

19 BKCB8883 Trương Thiên Tài 13/09/2000 Khánh Hòa Nam 058200009419 102-C6

20 BKCB8884 Nguyễn Thái Công Tâm 10/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 052207015236 102-C6

21 BKCB8885 Lê Thị Thanh Thanh 01/03/2006 Đồng Nai Nữ 070306004530 102-C6

22 BKCB8886 Phạm Thị Thanh 29/11/2004 Ninh Bình Nữ 036304005076 102-C6

23 BKCB8887 Nguyễn Tiến Thành 02/12/1991 Gia Lai Nam 064091005838 102-C6

24 BKCB8888 Nguyễn Tiến Thành 06/10/1992 Hà Tĩnh Nam 042092004478 102-C6

25 BKCB8889 Võ Thị Thanh 13/04/2004 Bạc Liêu Nữ 095304009017 102-C6

26 BKCB8890 Bùi Thị Châu Thảo 29/07/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079194035748 102-C6

27 BKCB8891 Huỳnh Trường Nguyên Thảo 21/08/2003 Đồng Nai Nữ 040304000777 102-C6

28 BKCB8892 Trần Kim Thoại 17/01/2000 Tây Ninh Nữ 072300000325 102-C6

29 BKCB8893 Nguyễn Anh Thuận 06/11/2004 Cần Thơ Nam 092204008698 102-C6

30 BKCB8894 Bùi Thị Thanh Thương 06/06/2006 Quảng Ngãi Nữ 051306005720 102-C6

31 BKCB8895 Lê Thị Hoài Thương 05/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 051306004306 103-C6
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32 BKCB8896 Phạm Nguyễn Diệu Thuỳ 30/11/1997 An Giang Nữ 091197010825 103-C6

33 BKCB8897 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/03/2006 Đồng Nai Nữ 075306023884 103-C6

34 BKCB8898 Phạm Thị Mỹ Tiên 26/11/2003 Đà Nẵng Nữ 049303010538 103-C6

35 BKCB8899 Huỳnh Tấn Tiến 27/08/1997 Đà Nẵng Nam 049097000083 103-C6

36 BKCB8900 Nguyễn Trung Tính 17/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201030921 103-C6

37 BKCB8901 Phạm Ngọc Toàn 08/08/2005 Đắk Lắk Nam 040205015146 103-C6

38 BKCB8902 Trần Đặng Thanh Trà 17/07/1995 Tây Ninh Nam 072095003768 103-C6

39 BKCB8903 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/09/2004 Tây Ninh Nữ 080304003900 103-C6

40 BKCB8904 Nguyễn Như Trang 15/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 074304000018 103-C6

41 BKCB8905 Nguyễn Thị Phương Trang 16/08/2006 Khánh Hòa Nữ 056306005683 103-C6

42 BKCB8906 Nguyễn Thị Thảo Trang 21/09/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079193013929 103-C6

43 BKCB8907 Trương Quốc Triều 19/12/2005 Lâm Đồng Nam 068205001338 103-C6

44 BKCB8908 Đặng Đức Trọng 12/07/2007 Vĩnh Long Nam 083207007348 103-C6

45 BKCB8909 Nguyễn Hữu Trọng 06/10/2006 An Giang Nam 089206016510 103-C6

46 BKCB8910 Trần Thị Cẩm Tú 14/11/2003 Đồng Tháp Nữ 082303018108 103-C6

47 BKCB8911 Trần Minh Tuệ 31/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303011806 103-C6

48 BKCB8912 Phạm Minh Tùng 15/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074201004899 103-C6

49 BKCB8913 Cao Thục Uyên 28/10/2004 Nghệ An Nữ 040304000777 103-C6

50 BKCB8914 Trần Thị Vân Uyên 17/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300017545 103-C6

51 BKCB8915 Nguyễn Thị Thảo Vân 03/05/2004 Hải Dương Nữ 030304004974 103-C6

52 BKCB8916 Đặng Thị Tường Vi 07/09/2006 Lâm Đồng Nữ 060306000557 103-C6

53 BKCB8917 Phạm Thị Tường Vi 21/07/2004 Bình Phước Nữ 070304003282 103-C6

54 BKCB8918 Trần Thúy Vi 14/04/2003 Bình Thuận Nữ 060303003861 103-C6

55 BKCB8919 Đỗ Công Vinh 23/06/2004 Trà Vinh Nam 084204011060 103-C6

56 BKCB8920 Nguyễn Thị Thanh Vy 05/05/2004 Khánh Hòa Nữ 058304005848 103-C6

57 BKCB8921 Nguyễn Trần Thảo Vy 22/07/2004 Gia Lai Nữ 052304000511 103-C6

58 BKCB8922 Thái Nguyễn Phương Vy 17/04/2004 Long An Nữ 080304006795 103-C6

59 BKCB8923 Vương Thị Như Ý 30/07/2004 Tây Ninh Nữ 072304003269 103-C6

60 BKCB8924 Bùi Chánh Yên 21/02/1991 Đà Nẵng Nam 049091009071 103-C6
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